
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Thầy Ngô Phong Cường, ĐT: 0918196341
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 TRUNG CẤP
                              Trong thời gian từ: 20/5/2019 đến ngày 13/07/2019
                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ Truyền thông Âu Lạc
Tại địa chỉ: 86/33 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: A. Danh 0949607559
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Bùi Công Duy
	16TCN-ĐT
	1/10 hẻm 3 Văn Cao, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
	0375683130
	0336259643
	

	2
	Trần Ngọc Hiển
	16TCN-ĐT
	222-224 Trần Văn Kiểu, P11, quận 6, TP.HCM
	0906825031
	0977889790
	Nhóm trưởng

	3
	Mai Minh Hiếu
	16TCN-ĐT
	Tổ 7, Ấp An Hoà, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang
	0362904582
	0367705224
	

	4
	Nguyễn Minh Hiếu
	16TCN-ĐT
	192/34/8 Phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP.HCM
	098748511
	0938126530
	

	5
	Hoàng Anh Kỳ
	16TCN-ĐT
	96 Lê Thúc Hoạch, Tân Phú, TP.HCM
	0908888457
	0918999853
	

	6
	Cao Ngọc Long
	16TCN-ĐT
	405/37 Thống Nhất, Phường 11, Gò Vấp, TP.HCM
	0776907731
	0903601996
	

	7
	Nguyễn Ngọc Long
	16TCN-ĐT
	86/71/3 Trường Chinh, phường 12, Tân Bình, TP.HCM
	0374444330
	0903008856
	

	8
	Thái Minh Quân
	16TCN-ĐT
	490/4A, đường Tự Lập, phường 4
	0772722229
	0979738799
	

	9
	Nguyễn Dương Thế Sơn
	16TCN-ĐT
	648/85/3, CMT8, P.11, Q.3, TP.HCM
	84377613242
	0903693471
	

	10
	Võ Xuân Thái
	16TCN-ĐT
	738/46 QL 1A, p. Bình Hưng Hòa B, TP.HCM
	0385815058
	0336340460
	

	11
	Vũ Trương Thái
	16TCN-ĐT
	380/31 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
	0339684071
	0338062134
	

	12
	Vũ Minh Thanh
	16TCN-ĐT
	Hẻm 331 Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM
	0902553744
	0938002503
	

	13
	Lê Minh Thông
	16TCN-ĐT
	149/48/8 Bùi Văn Ngữ, Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
	0938124328
	0378107090
	

	14
	Bùi Quốc Tuấn
	16TCN-ĐT
	38/9 Đồng Đen ,F14 ,Q.Tân Bình, TP.HCM
	0702142162
	0918021172
	

	15
	Phan Anh Vũ
	16TCN-ĐT
	236/3C Nguyễn Thái Bình, phường 12, Tân Bình, TP.HCM
	0336748853
	0337926027
	



Ngày        tháng     năm 2019
 Ngày         tháng       năm 2019

 P.TRƯỞNG KHOA 
KT. HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Tạ Minh Cường
Đinh Văn Đệ
        UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn: Thầy Trần Giang Nam, ĐT: 0903371549
· Fax (P. TC - HC - TH): (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 TRUNG CẤP

                              Trong thời gian từ: 20/5/2019 đến ngày 13/07/2019
                               Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ AUTOSS
Tại địa chỉ: 458 Quốc Lộ 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Trí - 0909420159 

	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Lê Thành Đạt
	16TCN-ĐT
	104/3 phường 12, Quận 10, TP.HCM
	 
	0909815333
	

	2
	Trần Minh Hải
	16TCN-ĐT
	79 đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân
	0394157627
	0938794515
	

	3
	Nguyễn Hữu Hiếu
	16TCN-ĐT
	18/5G ấp Tam Đông 3, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP.HCM
	0938041752
	0937409556
	

	4
	Nguyễn Phi Long
	16TCN-ĐT
	206/22 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân TP.HCM
	0796795709
	0903066421
	

	5
	Đặng Trần Trọng Nghĩa
	16TCN-ĐT
	888/67/51 Lạc Long Quân, P.8, Tân Bình, TP.HCM
	0349241900
	0898528485
	

	6
	Nguyễn Thành Nhân
	16TCN-ĐT
	50/1C Ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM
	0782018408
	0932007850
	

	7
	Huỳnh Quốc Phú
	16TCN-ĐT
	818/21 Lê Trọng Tấn, KP1, P.BHH, Bình Tân, TP.HCM
	0934311164
	0933780655
	

	8
	Phạm Quốc Thắng
	16TCN-ĐT
	72 Cầu Xéo, P. Tân Quý, Tân Phú, TP.HCM
	0932396675
	0937474365
	Nhóm trưởng

	9
	Phan Minh Tiến Thành
	16TCN-ĐT
	131 Phan Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM
	0933924719
	 
	

	10
	Huỳnh Anh Tuấn
	16TCN-ĐT
	58, Phường Bình Hưng Hòa,  Bình Tân, TP.HCM
	 
	0908104091
	

	11
	Huỳnh Nguyễn Minh Duy
	16TCN-ĐT
	130/14 Cống Lở, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM
	01698416251
	
	

	12
	Nguyễn Hòa Hợp
	16TCN-ĐT
	3/63 Nhị Tân 1, Tân Thới Nhì, TP.HCM
	01864624813
	
	

	13
	Trần Thế Huy
	16TCN-ĐT
	161 Bùi Thị Xuân, Phường 2, TP.HCM
	0902172249
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